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BẢNG BÁO GIÁ Camera Aver PTZ PTC310U 
Ngày 17/12/2022
     Kinh gửi: Quý khách hàng
Công ty Phúc An xin trân trọng gửi tới Quý khách bảng báo giá Camera Aver PTZ PTC310U cùng với thông số sản phẩm cụ thể như sau:
	STT
	THÔNG TIN SẢN PHẨM
	HỈNH ẢNH & ĐƠN GIÁ

	1
	CAMERA:- Cảm biến ảnh1 / 2.8 4K Exmor CMOS- Yếu tố hnh ảnh hiệu quả8 megapixel- Độ phn giải đầu ra4K / 30, 4K / 29,97, 4K / 25, 1080p / 60, 1080p / 59,94, 1080p / 50, 1080p / 30, 1080p / 29,97, 1080p / 25, 1080i / 60, 1080i / 50, 720p / 60, 720p / 59,94, 720p / 50- Chiếu sng tối thiểu0,4 lux (IRE50, F1.6, 30 khung hnh / giy)- Tỷ lệ S / N 50dB- Thu đượcTự động, Thủ cng- Đường truyền hnh1400 (Giữa)- Tốc độ mn trập1/1 đến 1 / 32.000 giy- Kiểm sot tiếp xcTự động, Thủ cng, Ưu tin AE (Mn trập, IRIS), BLC, WDR- Cn bằng trắngTự động, Thủ cng- Zoom quang học12X- Zoom kỹ thuật số12X- Thu phng cảm biến2X- Gc nhnDFOV: 78  (Rộng) đến 7  (Tele)HFOV: 70  (Rộng) đến 6  (Tele)VFOV: 42  (Rộng) đến 3  (Tele)- Tiu cựf = 3,9 mm (Rộng) đến 46,8 mm (Tele)- Khẩu độ (Iris)F = 1,6 (Rộng) đến 2,8 (Tele)- Khoảng cch lm việc tối thiểu0,3 m (Rộng), 1,5m (Tele)- Gc xoay / nghingXoay:  170 , Nghing: + 90  / -30 - Tốc độ Pan / Tilt (Thủ cng)Xoay: 0,1  đến 100  / giy, Nghing: 0,1  đến 100  / giy- Tốc độ đặt trướcXoay: 200  / giy, Nghing: 200  / giy- Vị tr đặt trước10 (IR), 256 (RS-232)- Điều khiển my ảnh - Giao diệnRS-232 (DIN8), RS-422 (RJ45), IP- Kiểm sot my ảnh - Giao thứcVISCA (RS-232 / RS-422 / IP), PELCO-D  PELCO-P (RS-232 / RS-422), CGI (IP)- Đang xử l hnh ảnhGiảm nhiễu (2D / 3D), Lật, Gương- Tần số nguồn50Hz, 60HzChức năng theo di tự động AI- Chế độ theo diChế độ người thuyết trnh, Chế độ vngm thanh- Knh truyền hnh2 knh (m thanh nổi)- CodecAAC-LC (48 / 44,1 / 32 / 24K), G.711, PCM (8K)- Tỷ lệ mẫu48 / 44,1 / 32/24/16/8 KHzGiao diện- Đầu ra video3G-SDI, HDMI, IP, USB- Đầu ra m thanh3G-SDI, HDMI, IP, USB- Đầu vo m thanhMIC / Dng voChung- Yu cầu về nguồn điệnAC100V-AC240V đến DC12V / 5A- Sự tiu thụ năng lượng18W- PoEPoE +- Kch thước (Rộng x Cao x Dy)180,0 x 183,5 x 145,0 mm- Khối lượng tịnh1,7 ( 0,1) kg- Ứng dụngTrong nh- Đn kiểm đếmĐng- Bảo vệKhe Kensington- Điều khiển từ xaHồng ngoại- Điều kiện hoạt độngNhiệt độ: 0  C đến + 40  C; Độ ẩm: 20% đến 80%- Điều kiện bảo quảnNhiệt độ: -20  C đến + 60  C; Độ ẩm: 20% đến 95%Truyền trực tuyến IP- Độ phn giải4K 30 khung hnh / giy- Định dạng nn video mạngH.264, H.265, MJPEG- Tốc độ khung hnh tối đa4K 30 khung hnh / giy hoặc 1080p 60 khung hnh / giy- Chế độ điều khiển tốc độ bitVBR, CBR (c thể lựa chọn)- Phạm vi ci đặt tốc độ bit512 Kb / giy đến 32 Mbps- Giao diện mạng10/100/1000 Base-T- Khả năng đa luồng2 (RTSP / Trang Web), 1080p 60 khung hnh / giy (tối đa)- Giao thức mạngIPv6, IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, VISCA qua IPUSB- Tư nốiUSB 3.0- Định dạng videoMJPEG- Độ phn giải video tối đa2160p- Lớp Video USBUVC1.1- Lớp m thanh USBUAC1.0Giao diện người dng web- Xem trước video trực tiếpĐng- Camera PTZ ControlXoay, Nghing, Thu phng, Lấy nt, Điều khiển ci sẵn- Điều chỉnh my ảnh / hnh ảnhPhơi sng, Cn bằng trắng, Hnh ảnh cấu hnh mạngDHCP, Địa chỉ IP, Cổng, Mặt nạ mạng con, DNSCng cụ phần mềm- Cng cụ cấu hnh  tm kiếm IPHỗ trợ Windows 7 trở ln- Quản l PTZHỗ trợ Windows 7 trở ln- Bảng điều khiển PTZHỗ trợ iPadOS v11 trở ln- CaptureShareHỗ trợ Windows 7 trở ln 
	
Lưu ý: Hình ảnh có thể chưa hoàn toàn chính xác theo thực tế

	
	
	Giá tiền
	0

	
	
	Số lượng
	1

	
	
	Giảm giá
	0%

	
	
	Thành tiền
	0

	
	
	

	TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT (10%)
	0



	Điều kiện thương mại:
* Báo giá có giá trị trong 07 ngày, tính từ ngày trên báo giá
* Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội
* Thời gian giao hàng: Thỏa thuận
* Bảo hành tại: Theo đúng tiêu chuẩn của hãng
* Thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản
* Thông tin tài khoản: 
     Công ty Cổ phần  Công Nghệ Phúc An
     Đ/C: Số 15 Ngõ Ao Dài, Đường Đê Tô Hoàng, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, HN
    TK số : 088704066783333 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIBank) – Thanh Xuân
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CONG TY CO PHAN CONG NGHE PHUC AN

Dia chi 1:86 15 ngd Ao Dai, dudng Dé Té Hoang, Hai Ba Trung, HN

Dién thoai: 04 6272 2333 + Fax:04 6276 7333 * Hotline : 093 4503 848

Dia chi 2 : KDT Ha D6, p.906 tang 9 nha CT2, 183 Hoang V&n Théi, Thanh Xuan, HN
Email : info@pag.vn - Website: http://pag.vn - http://thietbihoinghitruyenhinh.vn
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